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1. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy  
Thiết bị 

1 Bài 1. Lịch sử và cuộc sống 1 1 1 Máy tính, ti vi 

2 Bài mở đầu 1 2 1 Quả địa cầu, máy tính 

3 
Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa 

độ địa lí 
1 3 1 Máy tính, ti vi 

4 
Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục 

dựng lại lịch sử 
1 4 2 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

5 
Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ 

tuyến.Phương hướng trên bản đồ 
1 5 2 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

6 
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách 

thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ. 
1 6 2 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

7 
Bài 3. Cách tính thời gian trong lịch 

sử 
1 7 3 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

8 Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ 1 8 3 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

9 Bài 5: Lược đồ trí nhớ  2 9-10 3,4 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

10 Bài 4. Nguồn gốc loài người 2 11-12 4 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

11 Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 1 13 5 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

12 Bài 7: Chuyển động tự quay quanh 

trục của Trái Đất và hệ quả 
1 14 5 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

13 Bài 5. Xã hội nguyên thủy  2 15-16 5,6 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

14 
Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã 

hội nguyên thuỷ  
2 17-18 6 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

15 
Bài 8: Chuyển động của Trái Đất 

quanh Mặt Trời và hệ quả 
2 19-20 7 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

16 Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại  2 21-22 7,8 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

17 
Bài 9: Xác định phương hướng ngoài 

thực tế 
1 23 8 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

18 Ôn tập 2 24-25 8,9 Câu hỏi, phiếu bài tập 

19 Kiểm tra đánh giá giữa kì I 2 26-27 9 Đề kiểm tra 

20 Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại  1 28 10 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

21 
Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các 

mảng kiến tạo 
1 29 10 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

22 
Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình 

ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi 
1 30 10 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

23 Bài 8. Ấn Độ cổ đại  3 
31-

32-33 
11 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

24 Bài 12: Núi lửa và động đất 1 34 12 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

25 

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên 

Trái Đất. 

Khoáng sản  

2 35-36 12 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 



26 

Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa 

hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn 

giản 

1 37 13 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

27 
Bài  9.   Trung   Quốc từ thời cổ đại 

đến thế kỉ VII  
2 38-39 13 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

28 
Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí 

áp và gió  
2 40-41 14 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

29 Bài 10. Hy Lạp -La Mã cổ đại  3 
42-

43-44 
14,15 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

30 
Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và 

mưa  
2 45-46 15,16 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

31 
Bài 11. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam 

Á  
1 47 16 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

32 Ôn tập 2 48-49 16,17 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

33 Kiểm tra cuối kì I 2 50-51 17 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

34 
Bài 11. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam 

Á  
1 52 18 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

35 
Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi 

khí hậu  
2 53-54 18 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

36 

Bài 12. Sự hình thành và bước đầu 

phát triển của các vương quốc phong 

kiến ở ĐNA (thế kỷ VII-X) 

1 55 19 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

37 

Bài 13. Giao lưu văn hóa ở Đông 

Nam Á từ đầu công nguyên đến thế 

kỷ X 

1 56 19 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

38 Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ 

nhiệt độ, lượng mưa 
1 57 19 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

39 
Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần 

hoàn của nước 
1 58 20 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

40 Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc  

  

4 

59-

60-

61-62 

20,21 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

41 
Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và 

băng hà  
2 63-64 21,22 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

42 

Bài 15. Chính sách cai trị của phong 

kiến hướng bắc và sự chuyển biến của 

Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc  

3 
65-

66-67 
22,23 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

43 Bài 21: Biển và đại dương 1 68 23 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

44 
Bài 16. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 

giành độc lập trước thế kỉ X 
1 69 23 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

45 Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất  2 70-71 24 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

46 Bài 23: Sự sống trên Trái Đất 1 72 24 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

47 Bài 24: Rừng nhiệt đới 1 73 25 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

48 Ôn tập 2 74-75 25 Phiếu học tập 

49 Kiểm tra đánh giá giữa kì II 2 76-77 26 Đề kiểm tra 

50 
Bài 25: Sự phân bố các đới thiên 

nhiên trên Trái Đất 
1 78 26 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 



51 
Bài 16. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 

giành độc lập trước thế kỉ X 
4 

79-

80-

81-82 

27,28 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

52 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi 

trường tự nhiên địa phương  
2 83-84 28 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

53 

Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và 

phát triển văn hóa dân tộc của người 

Việt 

1 85 29 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

54 
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư 

trên thế giới  
2 86-87 29 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

55 
Bài 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế 

kỉ X 
3 

88-

89-90 
30 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

56 
Bài 28: Mối quan hệ giữa con người 

và thiên nhiên  
2 91-92 31 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

57 
Bài 19. Vương quốc Cham -pa từ thế 

kỉ II đến thế kỉ X  
2 93-94 31,32 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

58 

Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác 

thông minh các tài  nguyên thiên 

nhiên vì sự phát triển bền vững 

1 95 32 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

59 

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối 

quan hệ giữa con người và thiên nhiên 

địa phương  

2 96-97 32,33 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

60 Ôn tập 2 98-99 33 Câu hỏi, phiếu bài tập 

61 Kiểm tra đánh giá cuối học kì II 2 
100-

101 
34 Đề kiểm tra 

62 Ôn tập (Địa lí) 1 102 34 Câu hỏi, phiếu bài tập 

63 Bài 20. Vương quốc Phù Nam  2 
103-

104 
35 Máy tính, ti vi, tranh ảnh 

64 Ôn tập (Địa lí) 1 105 35 Câu hỏi, phiếu bài tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

 dạy  
Thiết bị dạy học 

1 

Bài 1. Quá trình hình thành và 

phát triển của chế độ phong kiến 

ở Tây Âu  

3 1-2-3 1,2 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

2 
Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên châu Âu.  2 4-5 1,2 Quả địa cầu, bản đồ 

3 
CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát 

kiến địa lý  3 6-7-8 2,3 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

4 
Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội 

châu Âu.  2 9-10 3,4 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

5 
Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục 

hưng và Cải cách tôn giáo  2 11-12 4 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

6 
Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo 

vệ thiên nhiên ở châu Âu.  3 
13-14-

15 
5,6 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

7 
Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII 

đến giữa thế kỉ XIX  3 
16-17-

18 
5,6,7 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

8 Bài 4: Liên minh châu Âu.  2 19-20 6,7 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

9 
Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên châu Á.  
3 

21-22-

23 
7,8,10 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

10 
Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến 

giữa thế kỉ XIX  3 
24-25-

26 
8,10 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

11 Ôn tập 2 27-28 8,9 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

12 Kiểm tra đánh giá giữa kì I 2 29-30 9 Đề kiểm tra 

13 

Bài 6. Các vương quốc phong 

kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế 

kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI 

3 
31-32-

33 
11,12 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

14 
Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội 

châu Á.  
2 34-35 11,12 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

15 Bài 7. Vương Quốc Lào 2 36-37 12,13 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

16 Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á  2 38-39 13 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

17 Bài 8 Vương Quốc Cam pu chia  2 40-41 14,15 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

18 

Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về 

các nền kinh tế lớn và kinh tế 

mới nổi của châu Á. 

2 42-43 14 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

19 Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập 2 44-45 16,18 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

20 
Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên châu Phi.  
3 

46-47-

48 
15,16 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

21 Ôn tập 2 49-50 16,17 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

22 Kiểm tra cuối kì I 2 51-52 17 Đề kiểm tra 

23 
Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội 

châu Phi 
2 53-54 18 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

24 
Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh 

và Tiền Lê (968- 1009) 2 55-56 19,20 Tivi, máy tính, tranh ảnh 



25 

Bài 11: Phương thức con người 

khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên châu Phi. 

2 57-58 20 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

26 
Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu 

khái quát Cộng hòa Nam Phi. 1 59 20 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

27 

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi 

châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu 

Mĩ.  

1 60 20,21 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

28 
Bài 11. Nhà Lý xây dựng và 

phát triển đất nước (1009- 1225)  2 61-62 21,22 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

29 
Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên 

Bắc Mĩ.  2 63-64 21 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

30 

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, 

phương thức khai thác tự nhiên 

và bền vững ở Bắc Mĩ. 

2 65-66 22 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

31 
Bài 12. Cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược Tống  2 67-68 23 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

32 
Bài 16: Đặc điểm tự nhiên 

Trung và Nam Mĩ.  2 69-70 23,24 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

33 
Bài 13. Đại Việt thời Trần  

3 
71-72-

73 
24,25 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

34 Ôn tập 2 74-75 25,26 Đề cương ôn tập 

35 Kiểm tra đánh giá giữa kì II 2 76-77 26 Đề kiểm tra 

36 

Bài 14. Ba lần kháng chiến 

chống quân xâm lược Mông 

Nguyên 

4 
78-79-

80-81 
25,27,28,29 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

37 
Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội 

Trung và Nam Mĩ.  2 82-83 27 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

38 
Bài 18: Châu Đại Dương.   

3 
84-85-

86 
28,29 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

39 
Bài 15. Nước Đại Ngu thời Hồ 

(1400-1407) 1 87 30 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

40 Bài 19: Châu Nam Cực.  2 88-89 29,30 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

41 
Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn  

4 
90-91-

92-93 
31,32 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

42 
Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện 

tại.  
4 

94-95-

96-97 
30,31,32,35 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

43 Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ  2 98-99 33 Tivi, máy tính, tranh ảnh 

44 
Ôn tập 

2 
100-

101 
33,34 Đề cương ôn tập 

45 
Kiểm tra đánh giá cuối kì II 

2 
102-

103 
34 Đề kiểm tra 

46 

Bài 18. Vương quốc Chăm pa và 

vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ 

X đến đầu thế kỉ XVI  

2 
104-

105 
35 Hệ thống câu hỏi 

 



3. MÔN LỊC SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

3.1. PHẦN LỊCH SỬ 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy 
Thiết bị 

Học kì I 

1 

Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và 

Chiến tranh giành độc lập của 13 

thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ 

2 1-2 1 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

2 
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối 

thế kỉ XVIII 
2 3-4 2 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

3 
Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa 

sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX) 
2 5-6 3 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

4 
Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ 

XVI đến giữa thế kỉ XIX 
2 7-8 4 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

5 
Bài 5. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều 

và Trịnh – Nguyễn 
2 9-10 5,6 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

6 

Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất 

phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ 

XVIII 

1 11 7 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

7 Ôn tập 1 12 8 Đề cương ôn tập 

8 Kiểm tra đánh giá giữa kì I 1 13 9 Đề kiểm tra 

9 
Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng 

Ngoài thế kỉ XVIII 
2 

14-

15 
9,10 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

10 

  

Bài 8. Phong trào Tây Sơn 

  

2 

  

16-

17 10,11  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

11 

  

Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn 

giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII 
2 

  

18-

19 

11,12 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

12 

  

Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa 

đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế 

kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX) 2  

20-

21  

12,13 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT  

13 

  

Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối 

thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự 

ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 

3 

  

22-

23-

24 

14,15,16 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT  
14 Ôn tập 1 25 17 Đề cương ôn tập 

15 Kiểm tra cuối kì I 1 26 17 Đề kiểm tra 

16 

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914 – 1918) và Cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917 

2 
27-

28 
18,19 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

Học kì II 

17 

  

Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ 

thuật, văn học, nghệ thuật trong các 

thế kỉ XVIII – XIX 

2 

  

29-

30 

19,20 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT  

18 

  

Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ 

nửa sau thế kỉ XIX đến đầu 

 thế kỉ XX 

2 

  

31-

32  

20,21 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 



19 

Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa 

sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 2 

33-

34 21,22 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

20 

  

Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn  

(nửa đầu thế kỉ XIX) 

  

3 

  

35-

36-

37 

22,23,24 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

  
21 Ôn tập 1 38 25 Đề cương ôn tập 

22 Kiểm tra giữa kì II  1 39 26 Đề kiểm tra 

23 

  

Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến 

năm 1884  

3 

  

40-

41-

42 

27,28 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

  
24 

  

Bài 18. Phong trào chống Pháp trong 

những năm 1885 – 1896   2  

43-

44 28,29  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

25 

  

Bài 19. Phong trào yêu nước chống 

Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 

đến năm 1917 3  

45-

46-

47 29,30  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT  

26 

  

 Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, 

các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở Biển Đông 

2 

  

48-

49 

  

31,32 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

  
27 Ôn tập 1 50 33 Đề cương ôn tập 

28 Kiểm tra học kì II 1 51 34 Đề kiểm tra 

29 

 Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, 

các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở Biển Đông 

2 52,53 35 Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT  
3.2. PHẦN ĐỊA LÍ 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 
Tuần dạy Thiết bị 

HỌC KÌ I 

1 

  

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 

Việt Nam 

  

2 

  

1-2 

  

1,2 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT  

2 

  

Bài 2. Địa hình Việt Nam 

  6  

3-4-5-

6-7-8  3,4,5,6  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

3 

  

Bài 3. Khoáng sản Việt Nam 

  

3 

  

9-10-

11 

7,8 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

4  Ôn tập giữa học kì I 1  12  8  Đề cương ôn tập 

5 Kiểm tra giữa học kì I 1 13 9 Đề kiểm tra 

6 

  

Bài 4. Khí hậu Việt Nam 

  

3 

  

14-15-

16 

10,11,12 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

7 

  

Bài 5. Thực hành: Vẽ và phân tích 

biểu đồ khí hậu 

  

2 

  

17-18 

  

13 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

8 

  

Bài 6. Thủy văn Việt Nam 

  

4 

  

19-20-

21-22  

14,15 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 



9 

  

Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu 

và tài nguyên nước đối với sự phát 

triển kinh tế- xã hội của nước ta  1  23  16  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

10 Ôn tập cuối học kì I 1 24 16 Đề cương ôn tập 

11 Kiểm tra cuối học kì I 1 25 17 Đề kiểm tra 

12 

  

Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu 

và tài nguyên nước đối với sự phát 

triển kinh tế- xã hội của nước ta  

2 

  

26-27 

  

18 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

HỌC KÌ II 

13 

  

Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu 

đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam 

  

2 

  

28-29 

  

19,20 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

14 

  

Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam 

  

4 

  

30-31-

32-33  

21,22,23 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

15 

  

Chủ đề chung 1. Văn minh châu thổ 

sông Hồng và sông Cửu Long  

  

4 

  

34-35-

36-37 

  

24,25 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

16 Ôn tập giữa học kì II 1 38 26 Đề cương ôn tập 

17 Kiểm tra giữa học kì II 1 39 26 Đề kiểm tra 

18 

  

Bài 10. Sinh vật Việt Nam 4 

  

40-41-

42-43 

  

27,28,29,30 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

19 

 

  

Bài 11. Phạm vi biển Đông. Các vùng 

biển của Việt Nam ở biển Đông. Đặc 

điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt 

Nam 

4 

  

44-45-

46-47 

  

31,32 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

  
20 

 

  

Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển 

đảo Việt Nam 

  

2 

  

48-49 

  

33 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

21 Ôn tập cuối học kì II 1 50 34 Đề cương ôn tập 

22 Kiểm tra cuối học kì II 1 51 34 Đề kiểm tra 

23 

  

Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển 

đảo Việt Nam 

  

1 

  

52 

  

35 

  

Máy tính, máy 

chiếu, tivi, bảng 

phụ, PHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 

Học kì I 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy 
Thiết bị dạy học 

1 

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu 

từ 1945 đến những năm 70 của thế kỉ 

XX 

2 1-2 1,2 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

2 

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu 

từ những năm 70 đến những năm 90 

của thế kỉ XX 

1 3 3 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

3 

Bài 3. Quá trình phát triển của phong 

trào giải phóng dân tộc và sự tan rã 

của hệ thống thuộc địa 

1 4 4 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

4 Bài 4. Các nước châu Á 1 5 5 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

5 Bài 5. Các nước Đông Nam Á 1 6 6 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

6 Bài 6. Các nước Châu Phi 1 7 7 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

7 Bài 7. Các nước mĩ La Tinh 1 8 8 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

8 Kiểm tra đánh giá giữa kì I 1 9 9 Đề kiểm tra 

9 
Chủ đề: Các nước Tư bản sau chiến 

tranh thế giới thứ hai 
3 

10-11-

12 
10,11,12 

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, bản đồ, lược 

đồ 

10 

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến 

tranh 

1  13  13  

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, bản đồ, lược 

đồ 

11 

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và 

ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa 

học - kĩ thuật   1  14  14  

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, bản đồ, lược 

đồ 

12  

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất  

1  15  15  

Máy tính, máy chiếu, 

tranh ảnh, bản đồ, lược 

đồ 

13 Ôn tập 1 16 16 Câu hỏi, phiếu học tập 

14  Kiểm tra cuối kì I 1 17 17 Đề kiểm tra 

15 

  Bài 15. Phong trào cách mạng Việt 

Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1919 - 1925) 

1 18 18 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

Học kì II 

16 

  

Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn 

Ái Quốc ở nước ngoài trong những 

năm 1919 − 1925  

1 

  

19 

  

19 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

17 

  

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước 

khi Đảng Cộng sản ra đời  
1 

  

20 

  

19 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

18 

  

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời 
2 

  

21-22 

  

20 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 



19 

  

Bài 19. Phong trào cách mạng trong 

những năm 1930 -1935  1 

  

23 

  

21 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

20 

  

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ 

trong những năm 1936-1939 
1 

  

24 

  

21 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

21 

  

Bài 21. Việt Nam trong những năm 

1939 -1945  
1 

  

25 

  

22 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

22 

  

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945  
2 

  

26-27 

  

22,23 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

23 

  

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945 và sự thành lập nước Việt 

Nam dân chủ cộng hoà  

1 

  

28 

  

23 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

24 

  

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây 

dựng chính quyền dân chủ nhân dân 

(1945-1946)  

2 

  

29-30 

  

24 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

25 

  

Bài 25. Những năm đầu của cuộc 

kháng chiến toàn quốc chống thực 

dân Pháp (1946-1950)  

2 

  

31-32 

  

25 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

26 Ôn tập 1 33 26 Câu hỏi, phiếu học tập 

27 Kiểm tra GK II 1 34 26 Đề kiểm tra 

28 

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc 

kháng chiến chống thực dân 

Pháp(1950-1953) 

2 35-36 27 
Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

29 

  

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp xâm lược kết 

thúc (1953-1954) 

2 

  

37-38 

  

28 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

30 

  

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc 

Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền 

Nam (1954 -1965)  

3 

  

39-40-

41  

29, 30 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

31  

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu 

chống Mĩ, cứu nước (1965-1973)  2  42-43  30, 31  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

32 

  

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1973-

1975) 2  44-45  31, 32  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

33 

  

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau 

đại thắng mùa xuân năm 1975 

1 

  

46 

  

32 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

34 Ôn tập 1 47 33 Phiếu câu hỏi 

35 Kiểm tra HK II 1 48 33 Đề kiểm tra 

36 

  

Bài 32. Xây dựng đât nước, đấu tranh 

bảo vệ Tổ quốc(1976-1985) 

1 

  

49 

  

34 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

37 

  

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới 

đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 

đến năm 2000)  

1 

  

50 

  

34 

  

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

38 
Chủ đề: chủ quyền biển đảo, quyền 

lợi ích hợp pháp của Việt Nam 
2 51-52 35 

Máy tính, máy chiếu, 

tivi, bảng phụ, PHT 

 

 



5. MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam 
1 1 1 

Bản đồ dân cư Việt Nam. 

Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. 

2 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số 1 2 1 Biểu đồ biến đổi dân số của nước ta. 

3 
Bài 3: Phân bố dân cư và các 

loại hình quần cư 
1 3 2 

Bản đồ phân bố dân cư và đô thị Việt 

Nam. 

4 
Bài 4: Lao động và việc làm. 

Chất lượng cuộc sống 
1 4 2 

Biểu đồ cơ cấu lực lượng lao động 

phân theo thành thị, nông thôn và 

theo đào tạo, năm 2003 (Phóng to). 

Biểu đồ cơ cấu sử dụng lao động theo 

ngành năm 1989 và 2003 (phóng to). 

5 
Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện 

tại 
2 5-6 3 

Tranh ảnh về các đô thị thời cổ đại, 

trung đại 

6 

Bài 5: Thực hành: Phân tích và 

so sánh tháp dân số năm 1989 và 

1999 

1 7 4 
Tháp dân số VN năm 1989 và 1999 

(phóng to). 

7 

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế 

Việt Nam 

Mục1. Nền kinh tế nước ta trước 

thời kì đổi mới =>Khuyến khích 

HS tự đọc. 

1 8 4 
Biểu đồ về sự chuyển dịch cơ cấu 

GDP từ 1991 đến năm 2002  

8 

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự phát triển và phân bố 

nông nghiệp 

1 9 5 
Bản đồ địa lí tự nhiên VN. 

Bản đồ khí hậu VN. 

9 
Bài 8: Sự phát triển và phân bố 

nông nghiệp 
1 10 5 Lược đồ nông nghiệp  

10 

Bài 9: Sự phát triển và phân bố 

sản xuất Lâm nghiệp, Thủy sản 

CH3. Phần câu hỏi và bài tập => 

Y/C vẽ biểu đồ hình cột. 

2 
11-

12 
6 Lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản   

11 

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân 

tích biểu đồ về sự thay đổi cơ 

cấu diện tích gieo trồng phân 

theo các loại cây, sự tăng trưởng 

đàn gia súc, gia cầm 

1 13 7 
Compa, thước kẻ, thước đo độ, máy 

tính bỏ túi, bút chì đen, bút dạ màu 

12 

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự phát triển và phân bố 

công nghiệp 

1 14 7 

Bản đồ địa chất - khoáng sản VN 

Bản đồ phân bố dân cư, sơ đồ về vai 

trò của các ngồn tài nguyên thiên 

nhiên đối với sự phát triển một số 

ngành CN trọng điểm của nước ta. 



13 

Bài 12: Sự phát triển và phân bố 

công nghiệp 

Mục2 - Phần3. Một số ngành 

công nghệp nặng khác  => 

Không dạy 

CH3. Phần câu hỏi và bài tập => 

Không Y/C HS làm. 

1 15 8 
Bản đồ công nghiệp, khoáng sản và 

bản đồ kinh tế Việt Nam. 

14 
Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát 

triển và phân bố của dịch vụ 
1 16 8 Bản đồ gtvt, du lịch 

15 Ôn tập giữa kì I 1 17 9 Câu hỏi ôn tập 

16 Kiểm tra giữa kì I 1 18 9 Ma trận đề, đề kiểm tra. 

17 
Bài 14: Giao thông vận tải và 

bưu chính viễn thông. 
1 19 10 Bản đồ gtvt, du lịch… 

18 Bài 15: Thương mại và du lịch 1 20 10 Atlat địa lí VN 

19 
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ 

về thay đổi cơ cấu kinh tế 
1 21 11 Bảng phụ, thước kẻ, biểu đồ miền  

20 
Bài 17: Vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ 
1 22 11 

Lược đồ Vùng Trung Du và Miền 

Núi Bắc Bộ 

21 
Bài 18: Vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ (TT) 
1 23 12 

Lược đồ kinh tế Vùng Trung Du và 

Miền Núi Bắc Bộ 

22 
Bài 20: Vùng Đồng bằng Sông 

Hồng 
1 24 12 

Lược đồ tự nhiên vùng Đb Sông 

Hồng 

23 
Bài 21: Vùng Đồng bằng Sông 

Hồng (TT) 
1 25 13 Lược đồ kinh tế vùng Đb Sông Hồng 

24 

Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân 

tích biểu đồ mối quan hệ giữa 

dân số, sản lượng lương thực và 

bình quân lương thực theo đầu 

người (Không dạy) 

1 26 13   

25 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ 1 27 14 Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ 

26 
Bài 24: Vùng Bắc Trung bộ 

(TT) 
1 28 14 Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ 

27 
Bài 25: Vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ 
1 29 15 

Lược đồ tự nhiên vùng DH Nam 

Trung Bộ 

28 
Bài 26: Vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ (TT) 
1 30 15 

Lược đồ kinh tế Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

29 

Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

Nam Trung Bộ 

1 31 16 
Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam 

Atlat địa lí Việt Nam 

30 Bài 28: Vùng Tây Nguyên 1 32 16 
Bản đồ địa lí tự nhiên VN. 

Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên. 

31 Ôn tập cuối kì I 1 33 17 Câu hỏi ôn tập 

32 Kiểm tra cuối kì I 1 34 17 Ma trận đề, đề kiểm tra. 

33 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (TT) 1 35 18 Lược đồ kinh tế Tây Nguyên. 

34 

Bài 30: Thực hành: So sánh tình 

hình sản xuất cây công nghiệp 

lâu năm ở Trung du và miền núi 

Bắc Bộ với Tây Nguyên 

1 36 18 Bản đồ kinh tế VN 



35 Bài 31:  Vùng Đông Nam Bộ 1 37 19 
Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam 

Bộ 

36 

Bài 32:  Vùng Đông Nam Bộ 

(tiếp theo) 

Bài 33:  Vùng Đông Nam Bộ 

(TT) 

1 38 20 Lược đồ kinh tế Đông Nam Bộ 

37 

Bài 34: Thực hành: phân tích 

một số ngành công nghiệp trọng 

điểm ở Đông Nam Bộ. 

1 39 21 

Bản đồ địa lí tự nhiên hoặc kinh tế 

VN. 

Lược đồ kinh tế Vùng Đông Nam Bộ 

38 
Bài 35:  Vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long 
1 40 22 Lược đồ tự nhiên ĐBSCL. 

39 
Bài 36: Vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long (tiếp theo) 
1 41 23 Lược đồ kinh tế ĐBSCL. 

40 

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân 

tích BĐ về tình hình SX ngành 

thủy sản ở ĐBSCL 

1 42 24 
Bản đồ địa lí tự nhiên hoặc kinh tế 

vùng ĐBSCL. 

41 Ôn tập giữa kì II 1 43 25 Câu hỏi ôn tập 

42 Kiểm tra giữa học kì II 1 44 26 Ma trận đề, đề kiểm tra. 

43 
Chủ đề (bài 38,39): 

Biển đảo quê hương 
2 

45-

46 
27,28 

Sơ đồ cắt ngang của vùng biển VN 

Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt 

NamLược đồ tiềm năng một số 

ngành kinh tế biển. 

44 

Bài 40: Thực hành. Đánh giá 

tiềm năng phát triển kinh tế của 

các đảo. 

1 47 29 

Một số hình ảnh về một số đảo ở 

nước ta. Các hình ảnh về hoạt động 

kinh tế biển đảo 

45 Bài 41: Địa lí tỉnh, thành phố 1 48 30 Bản đồ tự nhiên TP Hải Phòng. 

46 
Bài 42: Địa lí tỉnh, thành phố 

(tiếp theo)  
1 49 31 

Lược đồ phân bố dân cư TP Hải 

Phòng 

47 Ôn tập cuối HK II 1 50 32 Câu hỏi ôn tập 

48 Kiểm tra cuối kì II 1 51 33 Ma trận đề, đề kiểm tra. 

49 

Bài 43: Địa lí tỉnh, thành phố 

(tiếp theo) 

TH: Sưu tầm một bảng số liệu 

về địa lí địa phương 

1 52 34 Lược đồ kinh tế vùng ĐB Sông Hồng 

50 

Bài 44: Thực hành: Phân tích 

mối quan hệ giữa các thành 

phần tự nhiên. Vẽ và phân tích 

biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa 

phương. 

1 53 35 
Bảng số liệu thống kê về cơ cấu kinh 

tế của Hải Phòng 

 Tự Cường, ngày  05  tháng 9 năm 2023 

 



 


